	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
MẪU 01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA...
	
	
	
	                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

	NĂM HỌC 2017 - 2018
(Dành cho đơn vị Giảng dạy)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT

 
	HỌ VÀ TÊN

 
	
KHỐI LƯỢNG 
THỰC HIỆN
(tiết chuẩn)

 
	LAO ĐỘNG
TIÊN TIẾN

 
	ĐỀ TÀI,
GIÁO TRÌNH, BÀI BÁO, SÁNG KIẾN

 
	ĐỀ NGHỊ
CHIẾN SĨ
THI ĐUA
CƠ SỞ

 
	ĐẠT CHIẾN SĨ 
THI ĐUA CƠ SỞ
(3 năm học trước liền kề 
năm xét)

	ĐỀ NGHỊ
BẰNG KHEN BỘ 

 
	ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA NGÀNH

 
	ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC

 
	GHI 
CHÚ

 

	
	
	
	
	
	
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
GHI CHÚ:
- Cột số (4),(6),(10),(11) đánh dấu "x" nếu có lựa chọn.
- Cột số (5) ghi rõ số lượng từng loại.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]- Cột số (7), (8), (9) đánh dấu “x” vào năm đạt.
- Cột số (12) ghi rõ danh hiệu đề nghị.

                     CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
	
	
	
	
	
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	
	







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
MẪU 02


	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
	
	
	                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	PHÒNG...
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	                          Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

	
	                                                        NĂM HỌC 2017 - 2018
                                                             (Dành cho đơn vị Phòng, Ban)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT


	HỌ VÀ TÊN

 
	KHỐI LƯỢNG 
THỰC HIỆN
(tiết chuẩn)

 
	ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY (tiết chuẩn)


	LAO ĐỘNG
TIÊN TIẾN

 
	ĐỀ TÀI,
GIÁO TRÌNH, BÀI BÁO, SÁNG KIẾN

 
	ĐỀ NGHỊ
CHIẾN SĨ
THI ĐUA
CƠ SỞ

 
	ĐẠT CHIẾN SĨ 
THI ĐUA CƠ SỞ
(3 năm học trước liền kề 
năm xét)

	ĐỀ NGHỊ
BẰNG KHEN BỘ 

 
	ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA NGÀNH

 
	ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC

 
	GHI 
CHÚ

 

	
	
	
	
	
	
	
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
GHI CHÚ:
- Cột (3),(4) ghi rõ khối lượng đã giảng dạy và định mức giảng dạy đối với Giảng viên kiêm nhiệm.
- Cột số (5), (7), (11), (11), (12) đánh dấu "x" nếu có lựa chọn.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cột số (8), (9), (10) đánh dấu “x” vào năm đạt.
- Cột số (13) ghi rõ danh hiệu đề nghị.

                  CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
	
	
	
	
	
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	
	




